
Nam Nữ

1 Chu Thị Thúy Hà 13/07/1978 x Đảng ủy xã Phượng Tiến Chủ tịch HĐND Tày Thạc sỹ

Cử nhân luật, Thạc 

sỹ kinh tế nông 

nghiệp

12/12 Cao cấp
Úng 

dụng
B1 KTVC

2 Triệu Thị Việt 7/11/1974 x HĐND & UBND xã Phó chủ tịch HĐND Tày Đại học 12/12 CV

3 Trần Thị Hồng Thúy 04/1/1976 x Đảng ủy xã Phượng Tiến Trưởng ban Kinh Đại học
Đại học kinh tế 

nông nghiệp
12/12 Cao cấp B B KTVC

4 Trần Tiến Lâm 04/3/1973 x Đảng ủy xã Phượng Tiến Trưởng ban
Sán 

chay
Đại học Đại học kinh tế 12/12 Trung cấp A2 THVP CV

5 Lý Minh Tâm 11/1/1983 x HĐND & UBND xã Phó trưởng ban Tày Đại học Đại học luật 12/12 Trung cấp CV

6 Vũ Trọng Thứ 6/4/1905 x HĐND & UBND xã Phó trưởng ban Kinh Đại học 12/12 Trung cấp CV

7 Lương Thị Ngâm 06/19/1976 x Đảng ủy xã Phượng Tiến Đại biểu Tày Kỹ sư

Kỹ sư trồng trọt, 

Cử nhân XDĐ và 

chính quyền nhà 

nước

12/12 Cao cấp B B CVC

8 Hoàng Văn Anh 30/11/1979 x Đảng ủy xã Phượng Tiến Đại biểu Tày Đại học
Đại học kinh tế 

nông nghiệp
12/12 Trung cấp CV

9 Đàm Thị Tuyết 25/10/1983 x Xóm Lợi A Đại biểu Tày Đại học 12/12 Trung cấp

10 Lương Anh Nghiêm 31/10/1982 x Đảng ủy xã Phượng Tiến Đại biểu Tày Đại học
Đại học nông 

nghiệp
12/12 Trung cấp CV

11 Phạm Minh Tuân  12/1/1973 x Trường THCS Đại biểu Tày Đại học 12/12 Trung cấp

12 Lường Thị Thu Lịch 13/8/1983 x LHPN xã Phượng Tiến Đại biểu Nùng Đại học 12/12 Trung cấp

13 Lộc Thị Hương Sen 29/11/1986 x Xóm Đình Phỉnh Đại biểu Tày 12/12 Sơ cấp

14 Nguyễn Thị Hoa 15/11/1984 x xóm Lợi A Đại biểu Tày 12/12 Sơ cấp

15 Lương Văn Sôi  '8/11/1986 x xóm Nà Lang Đại biểu Tày 12/12 Sơ cấp

16 Ma Văn Hữu 02/6/1973 x xóm Cấm Đại biểu Tày 7/10 Trung cấp
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17 Hoàng Văn Duyệt 20/6/1987 x BCH QS xã Phượng Tiến Đại biểu Tày Đại học 12/12 Trung cấp

18 Hoàng Văn Phát 10/3/1979 x HĐND & UBND xã Đại biểu Tày Đại học 12/12 Trung cấp CV

19 Hoàng Ngọc Duy 16/6/1985 x Xóm Đình Phỉnh Đại biểu Tày 12/12 Sơ cấp

20 Mai Văn Huy 16/10/1974 x Xóm Pải Đại biểu Tày 12/12 Trung cấp

21 Hoàng Thị Thúy 6/11/1967 x Xóm Hợp Thành 1 Đại biểu Tày 7/10 Sơ cấp

22 Nguyễn Thanh Huân 7/2/1981 x Xóm Lợi B Đại biểu Tày 12/12 Sơ cấp

23 Đỗ Văn Trắc 8/6/1969 x Xóm Tổ Đại biểu Tày 7/10 Sơ cấp

24 Phùng Văn Thân 7/8/1992 x Xóm Pải Đại biểu Tày 12/12 Sơ cấp

25 Dương Hoàng Yến 18/10/1973 x Nà Lang Đại biểu Tày 7/10 Sơ cấp

26 Lê Quang Bình 3/26/1983 x Xóm Tân Tiến 1 Đại biểu Kinh TC SC

27 Trần Thị Tuyết 6/1/1968 x   Xóm Tân Tiến 2 Đại biểu Kinh TC 12/12 SC

28 Trần Văn Đô 9/3/1985 x HĐND & UBND xã Đại biểu Sán Chỉ ĐH Quản lý kinh tế 12/12 TC B A2 CV

29 Vương Văn Thu 6/10/1974 x  Xóm Tân Tiến 2 Đại biểu Kinh 09/12 SC

30 Lê Xuân Trường 11/5/1982 x  BCH QS xã Phượng Tiến Đại biểu Sán Chỉ ĐH 12/12 TC CV

31 Thái Văn Nhân 4/30/1963 x          Xóm Tân Tiến 3 Đại biểu Kinh 9/10 SC

32 Nguyễn Thị Hiên 9/15/1967 x      Xóm  Tân Tiến 4 Đại biểu Kinh SC 12/12 SC

33 Nguyễn Văn Hải 8/20/1968 x           Xóm  Tân Tiến 4 Đại biểu Nùng TC 12/12 TC

34 Nguyễn Xuân Mạnh 3/21/1969 x      Xóm Hợp Thành 2 Đại biểu Tày ĐH 12/12 TC CV

35 Lộc Thị Niên 1/6/1975 x        Xóm Hợp Thành 2 Đại biểu Tày 12/12 SC

36 Ma Văn Đồng 12/30/1970 x          Xóm Kèn Dương Đại biểu Tày TC 12/12 TC

37 Hoàng Thanh Liêm 12/16/1983 x UB MTTQ xã Phượng Tiến Đại biểu Tày CĐ 12/12 TC CV

38 Nguyễn Thị Hương 5/17/1973 x      Xóm Tràng Đại biểu Kinh ĐH 12/12 TC CV

39 Mông Đức Tiền 12/20/1981 x   Xóm Tràng Đại biểu Tày 9/12 SC

40 La Văn Minh 2/20/1984 x        Xóm Làng Bẩy Đại biểu Sán Chỉ 8/12

41 Nguyễn Thị Phụng 2/14/1969 x     Xóm Cóoc Đại biểu Tày TC 12/12 TC

42 Nguyễn Văn Cảnh 6/12/1985 x        Xóm Cóoc Đại biểu Nùng 9/12

43 Nông Đình Chỉnh 12/12/1971 x Làng Dạ Đại biểu Tày Đại học  12/12 Trungcấp A2

44 Hoàng Văn Hiếu 22/7/1984 x Làng Dạ Đại biểu Tày Cao Đẳng 12/12 Trungcấp A2



45 Hoàng Văn Tuấn 9/10/1980 x MTTQ xã Lam Vỹ Đại biểu Sán chỉ Đại học 12/12 Trungcấp A2

46 Ma Thanh Hoàn 21/01/1974 x UBKT Lam Vỹ Đại biểu Tày Đại học 12/12 Trungcấp A2

47 Lường Trọng Trách 12/11/1986 x VP-ĐU xã Lam Vỹ Đại biểu Tày Đại học 12/12 Trungcấp A2

48 Nguyễn Viết Hoan 21/01/1978 x MTTQ xã Phượng Tiến Đại biểu Tày Đại học 12/12 Trungcấp

49 Bùi Công Toàn 8/25/1966 x Làng Ngõa Đại biểu Kinh Trung cấp 7/10 Sơ cấp

50 La Văn Đồng 4/2/1984 x Khau Lang Đại biểu Sán chỉ  9/12

51 La Văn Tạo 1/22/1966 x Khau Lang Đại biểu Sán chỉ  7/10

52 Lý Phúc Văn 10/30/1971 x Khau Lang Đại biểu Sán chỉ Đại học 12/12 Trungcấp

53 Hoàng Thị Tình 30/04/1977 x Đồng Tốc Đại biểu Sán chỉ  9/12  

54 Đinh Thị Hiền 7/8/1977 x UB kiểm tra Đảng Đại biểu Tày Đại học 12/12  

55 Trần Thị Hảo 14/07/1991 x Bản Màn Đại biểu Sán chỉ Đại học 12/12 Trungcấp

56 La Văn Đắc 7/6/1968 x Bản Màn Đại biểu Sán chỉ  7/10  

57 Hoàng Văn Hoà 20/10/1969 x Đồng Muồng Đại biểu Sán chỉ Đại học 10/10 Trungcấp

58 Hoàng Văn Phúc 5/1/1986 x Đồng Muồng Đại biểu Sán chỉ  9/12

59 Lương Thanh Hoan 16/10/1984 x Khuổi Lừa Đại biểu Tày Trung cấp 12/12 Sơ cấp

Danh sách gồm 59 người./.
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